BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÔN TIẾNG VIỆT 
ĐỀ 1
PHẦN ĐỌC:
Câu 1: Cho học sinh luyện đọc trơn các vần, các từ, từ bài 77 đến bài 89.
Câu 2: Cho học sinh luyện đọc trơn tất cả các đoạn thơ ứng dụng từ bài 77 đến bài 89.
PHẦN VIẾT:
Câu 3: (Viết vào vở ô li,vở ôn ở nhà) ( chữ nhỏ)
+ Đoạn 1:
Những đàn chim ngói
Mặc áo màu nâu
Đeo cườm ở cổ
Chân đất hồng hồng
Như nung qua lửa
Ruộng bậc thang.
+ Đoạn 2:
Quê hương là con diều biếc
Chiều chiều con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khuya nước ven sông.
+ Đoạn 3:
Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đưởng bớt xa.
Câu 4: Cho học sinh viết các đoạn văn sau vào vở ô li ( vở ôn ở nhà ) ( chữ nhỏ)
Cây bàng
  Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm, mưa rắc bụi trên cành, cây mặc áo xanh non. Mùa hè, lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo màu đỏ sẫm.
                                            Nguyễn Hoàng


Chú sóc
 Bên bờ vực có một rừng cây. Trong cái tổ ở hốc cây có một chú sóc.
  Sóc không đứng yên lúc nào. Lúc thì leo cây, chuyền cành. Lúc lại rúc vào hốc cây lục lọi.
Theo Ngô Quân Miện

Câu 5: 

* Nối từ thích hợp:

          Cô gái	                            của chị em.
          Cấy lúa trên	                            múa lửa.
          Quyển sách mới	                      ruộng bậc thang.

          Bố treo	                             bong bóng cho em.
          Cô đứng	                            đồng hồ lên tường.
          Mẹ mua	                             trên bục giảng.

* Điền ăc hay âc?

          M… áo         màu s´…..            đồng hồ quả l´…..•
.


* Điền uc hay ưc? 

          C´….. vạn thọ          nóng n….            cần tr…..•
•


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ 2
Câu 1: Điền vần, tiếng có vần ăc, âc:
- m…… áo, m…´… áo•

- b…………… thang, quả g…´…•

- nh´… lên, sáng vằng v……•

- đồng hồ quả l…´…………
- màu s…´………, gi´…..ngủ
Câu 2: Đọc: 
Cây bàng
     Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm, mưa rắc bụi trên cành, cây mặc áo xanh non. Mùa hè, lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo màu đỏ sẫm.                                  
                                                                                         Nguyễn Hoàng
Câu 3: Viết:
Mưa rắc bụi trên cành.                                                
M                                                                        
Câu 4: Đọc
- HS đọc bài ăc-âc ở SGK nhiều lần
                    ăc                                                                âc
mắc áo, màu sắc, ăn mặc                      quả gấc, giấc ngủ, nhấc chân
Những đàn chim ngói
Mặc áo màu nâu
Đeo cườm ở cổ
Chân đất hồng hồng
Như nung qua lửa.
- Tìm tiếng trong bài có vần ăc-âc:……………………………….
- Tìm nêu thêm các tiếng có vần vừa học:
……………………………………………………………………………………….
- Đọc lại các tiếng vừa nêu được.


Câu 5. Nối
             Bục giảng
Xúc xắc

Bức tranh lên tường
Bé chơi
Cô đứng trên 
Mẹ treo





 - HS luyện viết
rắc bụi, xanh sẫm, lắc lö                                   
                                                                        
cô gái lắc vòng                                       
                                                                        
bé ngủ ngon giấc                                    
                                                                        

Câu 6. Viết
- Viết vào vở ô li ở nhà( chữ nhỏ)
Mái nhà của ốc
Tròn vo bên mình
Mái nhà của em
Nghiêng giàn gấc đỏ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 3
Câu 1: Điền vần, tiếng có vần uc, ưc, ôc:
- hoa c…´……., c…´…… (li) nước, lọ m…………..•

- lên d…´……….., s…´……… khỏe, khóm tr…´……….
- trâu h…´………..nhau, một ch……… trứng•


Câu 2: Đọc: 
Chú sóc
   	Bên bờ vực có một rừng cây. Trong cái tổ ở hốc cây có một chú sóc.
Sóc không đứng yên lúc nào. Lúc thì leo cây, chuyền cành. Lúc lại rúc vào hốc cây lục lọi.
                                                                              Theo Ngô Quân Miện
Câu 3: Viết:
Sóc lúc nào cũng nhảy.                                                  
S                                                                          
Câu 4:Nối
đôi guốc

đang cưa khúc gỗ

em cũng thuộc bài
Bác thợ mộc
Mẹ mua 
Ngày nào đi học





Câu 5: Điền ốc hay uôc?
G…´……….. cây, vĩ th…´…………., rau l………………..•

Con …………., đôi g…´………………


ĐỀ 4
Câu 1: Viết
1. HS viết vào vở học ở nhà các từ ứng dụng( chữ nhỏ)
iêc, ươc
xem xiếc, cá diếc, công việc
rước đèn, cái lược, thước kẻ
2. Viết đoạn thơ ứng dụng: ( nhìn viết)
Quê hương là con diều biếc
Chiều chiều con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông 
4.Tìm tiếng có vần ươc, iêc:…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………
Câu 2: Điền vần, tiếng có vần iêc, uôc, ươc:
- cái l…………., đôi g…´………., uống th…´………….•

- gánh n…´……., ch…´…….. cặp, rạp x…´…………...
- th…´…… dây, thác n…´…….., bàn t……………..•

Câu 3: Đọc
Quê hương
Quê hương là con diều biếc
Chiều chiều con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
                     Đỗ Trung Quân
Bài 4: Viết:
Quê hương là con diều biếc.                            
Q                                                        
ĐỀ 5
I/ Phần đọc:
1/ HS đọc bài văn: luyện đọc nhiều lần 
Đọc sách
       Bố Hà mua cho bạn khá nhiều sách. Khi Hà chưa biết chữ, bố đọc cho bạn nghe. Nay đã biết chữ rồi, Hà tự đọc. Hà đọc những cuốn sách mỏng, có tranh. Tranh vẽ con thỏ, con cua, con ếch.
      Nhờ đọc sách, Hà biết được nhiều điều mới lạ và bổ ích.
2/ HS đọc bài thơ: luyện đọc nhiều lần
Sách cũ người ta đọc thấy mê
Ly kỳ hấp dẫn lệ đầm đề
Hỏi thăm sách cũ xưa của bạn
Cũ bao ngày tháng? Vẫn còn mê.

Sách của nhà tôi cũ lắm rồi
Đọc thường, nhưng giữ kỹ ghê nơi
Dù đọc thường xuyên chiều hay tối
Chẳng chán, mê hoài mãi không thôi.
II/ Luyện viết: 
    HS  nhìn bài văn , bài  thơ viết lại cho sạch sẽ, đúng cỡ chũ độ cao ( chữ cỡ nhỏ)
III/ Bài tập thực hành:
1/ Điền vần, tiếng có vần ach, ich, êch:	
-             viên g…..                ph…´… nước                  con …´..•

-             x…´….(sên) xe          cuốn s...´...                    mắt x…´….
2/  Điền tiếng:  tiệc, thước, nước ?
                  Cái ……... dây               thác .........                bàn ...........
3/  Nối:	
                               Mẹ cho chị                           mua cá diếc
                               Bà đi chợ                              cái lược mới
                               Mặt nước biển                      xanh biếc
                               Hai con trâu                          một chục quả trứng
                               Mẹ mua                                 húc nhau
                               Cô giáo đứng trên                  có khách đến chơi
                               Nhà bà nội                             bục giảng bài
4 / Điền tiếng: đi học, khỏi ga, đâm chồi
· Ngày nào ............. em cũng thuộc bài.
· Tàu hỏa, khi rời .................. chạy rất nhanh.
· Mùa xuân, cây ................,  nảy lộc.
5/ Tìm tiếng trong bài văn : Đọc sách 
   Tiếng có vần  ach: .................................................................
  Tiếng có vần  iêt: .........................................................................
  Tiếng có vần  ua: ...................................................................
  Tiếng có vần  iêu: ..................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 6
ÔN ĐỌC
Học sinh ôn đọc:
Bài đọc 1:
op,ap,họp nhóm,múa sạp,con cọp đóng góp,giấy nháp xe đạp
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Bài đọc 2:					Lừa và Ngựa
    Lừa và Ngựa cùng qua suối. Ngựa chở muối, Lừa chở bông.
    Chẳng may Ngựa bị ngã. Muối gặp nước, tan ra. Vì vậy, lúc đứng dậy được, Ngựa bước đi nhẹ nhành hơn. Thấy thế, Lừa cũng vờ trượt chân ngã. Nhưng bông thấm nước nặng thêm, làm lưng Lừa gập xuống.
                                                                                                     Theo truyện nước ngoài
Bài đọc 3:
ăp,âp,cải bắp ,cá mập,gặp gỡ,ngăn nắp,tập múa,bập bênh
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh
Bài đọc 4:					Thi ca nhạc
Thầy Vàng Anh chậm rãi bước vào lớp.Cuộc thi bắt đầu.Ve Sầu mở màn bằng bài ca Mùa hạ.Gà Trống ngân nga khúc nhạc Bình minh . Vịt con hát vang bài Ao nhà.Còn Ếch ,Nhái và Chẫu Chàng hát tốp ca bài Cánh đồng . Thầy Vàng Anh gật gù khen cả lớp.
Theo Nguyễn Phan Hách
Bài đọc 5:
Bà
Chiều rồi bà mới về nhà
Cái gậy đi trước ,chân bà theo sau
Mọi ngày bà có thế đâu
Thì ra cái mỏi làm đau chân bà
Bà rằng:gặp một cụ già
Lạc đường nên phải nhờ bà dẫn đi
Một đời một lối đi về
Bỗng nhiên lạc giữa đường quê cháu à!
ĐỀ 7
ÔN VIẾT
Nhìn-viết: HS viết vào vở trắng 5 ô li ( Vở tự học ở nhà) ( chữ cỡ nhỏ)
Bài viết 1:
op,ap,họp nhóm,múa sạp,con cọp đóng góp,giấy nháp xe đạp
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Bài viết 2:
Lừa và Ngựa
    Lừa và Ngựa cùng qua suối. Ngựa chở muối, Lừa chở bông.
    Chẳng may Ngựa bị ngã. Muối gặp nước, tan ra. Vì vậy, lúc đứng dậy được, Ngựa bước đi nhẹ nhành hơn. Thấy thế, Lừa cũng vờ trượt chân ngã. Nhưng bông thấm nước nặng thêm, làm lưng Lừa gập xuống.
                                                                                                                 Theo truyện nước ngoài
Bài viết 3:
ăp,âp,cải bắp ,cá mập,gặp gỡ,ngăn nắp,tập múa,bập bênh
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh
Bài viết 4:
Thi ca nhạc
Thầy Vàng Anh chậm rãi bước vào lớp.Cuộc thi bắt đầu.Ve Sầu mở màn bằng bài ca Mùa hạ.Gà Trống ngân nga khúc nhạc Bình minh . Vịt con hát vang bài Ao nhà.Còn Ếch ,Nhái và Chẫu Chàng hát tốp ca bài Cánh đồng . Thầy Vàng Anh gật gù khen cả lớp.
                                                                                                    Theo Nguyễn Phan Hách
Bài viết 5:
Bà
Chiều rồi bà mới về nhà
Cái gậy đi trước ,chân bà theo sau
Mọi ngày bà có thế đâu
Thì ra cái mỏi làm đau chân bà
Bà rằng:gặp một cụ già
Lạc đường nên phải nhờ bà dẫn đi
Một đời một lối đi về
Bỗng nhiên lạc giữa đường quê cháu à!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 8
Học sinh làm vào vở tự hoc ở nhà( Làm chung vào vở viết)
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần ap, ăp, âp: 
-xe đ....                              cải b..´.. .. •

cá m....                               tấp n......•
•

-th...´.... Chàm                     th..´.....nến
Bài 2: Nối:nháp
sách
giấy


gặp
bập
cặp


gỡ


bênh


Bài 3:Nối: 
                Đồng hồ                      cách xa trường
                Nhà em                        ngồi trên lá sen
                Con ếch                       chạy tích tắc
Bài 4: Điền vần ach, ich, êch vào chỗ chấm:
vở k ........            con ..´.....                   s........... sẽ•
•

đũa l …….          ph..´....... nước            s...´....... vở•

Bài 5: Điền các từ: sạch sẽ, sách vở, tờ lịch vào chỗ chấm:
-Bạn Thư  luôn giữ gìn ......................sạch đẹp.
-Lớp học của em luôn ........................
-Mẹ em mới mua một ........................
Bài 6:Nối: 
                Con cọp                      để dưới ngăn bàn
                Giấy nháp                   sơn màu đỏ
                Xe đạp                         rất hung giữ
Bài 7: Điền op hay ap?
Ch...´......... núi                                     dây c...´.....
Th..´........... chuông                             đ..´........... số 
màu s....´............                                   đóng g…´…
Bài 8:Điền tiếng có vần op hoặc ap?
Hôm nay chúng em h......... tổ.
Khoai s.´.......... rất ngon.



Bài 9: Nối:
Xốp
Chớp
bánh


chóp
Nộp 
Tia 


núi


bài


Bài 10: Nối
Cái cặp                                                    đều tập thể dục.
Bập bênh                                                  có quai đeo.
Buổi sáng cà nhà em                               đặt giữ sân chơi.
Bài 11: nối
Nhà lợp ngói                              thơm phức.
Bánh xốp mới                            trong hộp.
Mẹ đựng kẹo                              rất mát.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 9
Bài 1: Đọc.
· GV gọi HS đọc bài: 
                                                     Gà ấp
Bụng mẹ êm ấm
Trứng nằm bên nhau…
“Trứng nào nở trước ?
Trứng nào nở sau ?
Mấy cô gà trắng ?
Mấy chú gà nâu ?
Chúng sẽ thương nhau
Cùng xinh đẹp cả…”
Mẹ gà chớp mắt
Nghĩ càng thấy vui
Quên diều lép thóc
Chờ con ra đời.
Bài 2: Nối từ thích hợp:


	Bố lộp
	
	bài

	   
	
	

	Mẹ mua
	
	nhà

	
	
	

	 Nộp
	
	hộp sữa






Bài 3: Điền : op, ơp, ep 

    Tia ch……,   l…. học    ,  quay c…    cá ch…..
     Bánh x….,  t…. ca	, l…. học	con t….
	
Bài 4: Gạch chân dưới tiếng có vần : op và ep
Xếp hàng	ghi chép
Dọn dẹp	tốp ca
Họp tổ	xe đạp
Bài 5: Điền : êp hay ôp
Bánh x…..	gạo n….
Gian b….	h…. bút
Bài 6 : Đặt câu cho các từ : lợp nhà, hộp mứt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 7: Viết.
HS luyện viết vào vở ở nhà
                                                            Gà ấp
Bụng mẹ êm ấm
Trứng nằm bên nhau…
“Trứng nào nở trước ?
Trứng nào nở sau ?
Mấy cô gà trắng ?
Mấy chú gà nâu ?
Chúng sẽ thương nhau
Cùng xinh đẹp cả…”
Mẹ gà chớp mắt
Nghĩ càng thấy vui
Quên diều lép thóc
Chờ con ra đời.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 10
Bài 1 : Đọc
                                               Dung dăng dung dẻ

                        Dung dăng dung dẻ	        	Cho dê đi học
			Dắt trẻ đi chơi			Cho cóc ở nhà
			Đến ngõ nhà trời			Cho gà bới bếp
			Lạy cậu lạy mợ			Xì xà xì xụp
			Cho cháu về quê			Ngồi thụp xuống đây.
ĐỒNG DAO







Bài 2: Nối :

bìm
giúp 
may
bịp



đỡ
dịp


      

Bài 3: Tìm từ, tiếng chứa vần ep, êp

Bài 4: Điền vào chỗ chấm: ip, up

      - bắt nh…., b´… sen, nhân d….•
•

      -  đuổi k…, ch… đèn, gi´…. đỡ.•
•

Bài 5 : Viết

                                                 Dung dăng dung dẻ

                      Dung dăng dung dẻ	          Cho dê đi học
			Dắt trẻ đi chơi			Cho cóc ở nhà
			Đến ngõ nhà trời			Cho gà bới bếp
			Lạy cậu lạy mợ			Xì xà xì xụp
			Cho cháu về quê			Ngồi thụp xuống đây.
ĐỒNG DAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ 11
Bài 1. Đọc:
                                                     Tình bạn
Thương mèo mướp lủi thủi một mình, cậu chủ đưa về chú chó đốm. Hồi đầu, suốt ngày chúng gầm gừ, nhìn nhau khó chịu. Nhưng rồi, thấy cậu chủ yêu quý cả hai, dần dà chúng trở nên thân thiết. Đốm liên tiếp giúp mèo mướp bắt chuột. Mướp meo meo cảm ơn.

Bài 2 :  Gạch chân với những tiếng có vần ip, up, êp

Nhịp nhàng           đuổi kịp
Túp liều                sụp đổ
Sắp xếp                 bìm bịp






Bài 3: Đặt câu với các từ: húp canh, chụp đèn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]Bài 4: Điền vào chỗ chấm:  bắt nhịp, nhân dịp
      - Cô giáo …. cho cả lớp hát.
      - ……….. ngày 1.6 bố mẹ dẫn bé đi sở thú.

Bài 5: Viết
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

******************************
Hết!







